
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Phú Hưng, Xã Bình Tân, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

19/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUAN TRÚC

4101613948

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gỗ cây và gỗ chế biến; Mua bán vật liệu, 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

4663

3. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

4. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0220

5. Cho thuê xe có động cơ 7710

6. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

7. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

8. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất, gia công các sản phẩm từ gỗ và đan mây

1629

9. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

10. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

12. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất, gia công, cơ khí bàn, ghế bằng đan mây giả 
nhựa; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất giường, 
tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100

15. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUAN TRÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUAN TRUC CO.,LTD
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967400850
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052081008993
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Hưng, Xã Bình Tân, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Hưng, Xã Bình Tân, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ANH QUAN Nam

03/02/1981 Kinh Việt Nam

11/08/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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